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PHIẾU ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG  

Dành cho học sinh lớp 4 

I. TRẮC NGHIỆM 

Câu 1: Hành động nào sau đây nên làm khi thuyết trình? 

A. Khoanh tay  

B. Đút tay vào túi quần 

C. Cho tay ra sau 

D. Không khoa chân múa tay 

Câu 2: Đâu không phải là phi ngôn từ? 

A. Mặt 

B. Trang phục 

C. Cảm nhận 

D. Khoảng cách 

Câu 3: Nguyên tắc nào dưới đây không phải là nguyên tắc khởi tạo ý tưởng? 

A. Càng nhiều ý tưởng càng tốt 

B. Chỉ nên đưa ra ít ý tưởng  

C. Các ý tưởng đưa ra càng độc đáo, mới lạ càng tốt 

D. Không chỉ trích hay phê phán ý tưởng của người khác 

Câu 4: Cách nào dưới đây là cách để lắng nghe hiệu quả? 

A. Tập trung sự chú ý lên trang phục của người nói 

B. Đôi tai lắng nghe tập trung 

C. Mắt nhìn đi nơi khác 

D. Đứng ngồi tùy ý 

Câu 5: Thái độ tò mò thể hiện qua điều gì? 

A. Đặt câu hỏi về các vấn đề, hiện tượng xung quanh 

B. Thường xuyên tắm rửa, vệ sinh cá nhân 

C. Ngủ nhiều 

D. Tập trung chơi game 

Câu 6: Bạn nào dưới đây có tư duy phản biện? 

A. Trạch thường học hỏi và làm y hệt người khác 

B. Chuồn không đưa ra ý kiến của bản thân mà luôn làm theo ý kiến của các bạn 

C. Bống tự đặt ra câu hỏi mở, đi tìm các thông tin, quan sát, nhìn nhận và đánh giá 

vấn đề 

D. Cả 3 bạn đều có tư duy phản biện 
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Câu 7: Xác định tầm nhìn mở rộng là gì? 

A. Là luôn nhìn về phía trước 

B. Là luôn nhìn nhiều hướng 

C. Là luôn nhìn xung quanh 

D. Là có ý thức sẵn sàng tiếp thu tri thức từ môi trường sống 

Câu 8: Lời khuyên nào sau đây không nên nghe theo để tránh bị ốm do thời tiết? 

A. Nên quàng khăn mặc ấm vào mùa đông 

B. Cần đội mũ khi đi ra nắng 

C. Nên tìm chỗ trú khi trời mưa 

D. Bị dính nước mưa khi trời mưa phải lên giường nằm ngủ ngay 

Câu 9: Buổi trưa đi học về trời nắng nhưng em không mang theo mũ, em sẽ làm gì? 

A. Mượn mũ hoặc đi nhờ ô của bạn và rủ bạn đi vào chỗ có bóng râm mát để về 

nhà 

B. Chạy thật nhanh về nhà 

C. Đi nhờ xe bạn để về nhà nhanh hơn 

D. Lấy hay tay che lên đầu 

Câu 10: Quan điểm nào dưới đây thể hiện sự tự nhận thức về bản thân? 

A. Có những người chỉ có điểm mạnh 

B. Mỗi chúng ta ai cũng có điểm mạnh và điểm yếu của bản thân 

C. Rất nhiều người chỉ có điểm yếu 

D. Tất cả mọi người đều khác nhau, không ai giống ai ở bất kì đặc điểm nào 

Câu 11: Đặt mục tiêu cần phải cụ thể, rõ ràng và theo nguyên tắc nào dưới đây? 

A. EXERT 

B. SUCCESS 

C. SMART 

D. CLEAR 

Câu 12: Hợp tác là gì? 

A. Là giúp nhau hoàn thiện công việc để có hiệu quả cao nhất 

B. Là được bạn trong nhóm làm hộ công việc của mình 

C. Là làm giúp bạn công việc của bạn  

D. Là tự bản thân mỗi người hoàn thành tốt công việc 

Câu 13: Điều nào sau đây không nên làm khi xảy ra mâu thuẫn? 

A. Bình tĩnh 

B. Lắng nghe và tìm hiểu nguyên nhân 

C. Lựa chọn cách giải quyết tối ưu, tích cực 
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D. Sử dụng bạo lực để giải quyết mâu thuẫn 

Câu 14: Sơ đồ tư duy được ví như: 

A. Chiếc kính lúp 

B. Tấm bản đồ 

C. Ngọn hải đăng 

D. Chiếc đồng hồ 

Câu 15: “Bí quyết của thuyết phục” là gì? 

A. Tạo sự hiếu kì: Bí ẩn, gợi mở, logic, uy tín 

B. Tạo niềm vui: Tự tin, hài hước, sắc bén, logic 

C. Tạo thiện cảm: Tự tin, yêu quý, cởi mở, nhiệt tình 

D. Tạo tin tưởng : Tự tin, tôn trọng, uy tín, lập luận rõ ràng, logic. 

II. TỰ LUẬN 

Câu 1: Em sang nhà bạn chơi nhưng không may va cổ tay vào bàn là đang nóng. Cổ 

tay em có dấu hiệu da bị đỏ, đau, sưng nhẹ. Em sẽ xử lý như thế nào ? 

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

Câu 2: Hãy chia sẻ một lần em đã cố gắng hết khả năng của mình. 

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………….... 


